
TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
KQRL 

Lớp 
năm 
trước

Ghi chú

1 9A1 Diêm Tuấn Anh 01/01/2011 09*****080 Đạt Tốt 8A7

2 9A1 Nguyễn Hữu Huỳnh Anh 28/06/2011 03*****692 Đạt Tốt 8A12

3 9A1 Thái Thị Ngọc Ánh 27/09/2011 09*****313 Đạt Tốt 8A3

4 9A1 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 17/05/2011 09*****437 Khá Tốt 8A9

5 9A1 Lê Văn Mạnh Cường 14/09/2011 08*****555 Tốt Tốt 8A9

6 9A1 Nguyễn Ngọc Diệp 01/07/2011 09*****449 Tốt Tốt 8A9

7 9A1 Trịnh Phan Ngọc Diệp 23/01/2011 03*****180 Khá Tốt 8A7

8 9A1 Nguyễn Bảo Duy 21/04/2011 09*****440 Đạt Tốt 8A13

9 9A1 Đoàn Hải Đăng 18/02/2011 09*****121 Khá Tốt 8A11

10 9A1 Nguyễn Nhật Hảo 03/10/2011 08*****556 Tốt Tốt 8A9

11 9A1 Bùi Đức Hoàng 26/01/2011 03*****882 Khá Tốt 8A4

12 9A1 Lê Xuân Hoàng 27/06/2011 09*****679 Tốt Tốt 8A1

13 9A1 Đào Phạm Hoàng Huy 14/03/2011 09*****149 Đạt Khá 8A11

14 9A1 Nguyễn Gia Huy 17/11/2011 03*****751 Đạt Tốt 8A2

15 9A1 Nguyễn Gia Khang 18/08/2011 09*****885 Khá Tốt 8A3

16 9A1 Đinh Anh Khoa 06/09/2011 09*****496 Đạt Tốt 8A12

17 9A1 Vũ Hà Gia Linh 22/07/2011 09*****186 Khá Tốt 8A11

18 9A1 Trương Đắc Long 25/10/2011 03*****037 Đạt Khá 8A5

19 9A1 Nguyễn Cẩm Ly 27/12/2011 09*****181 Đạt Tốt 8A8

20 9A1 Đặng Duy Mạnh 25/07/2011 03*****071 Đạt Tốt 8A14

21 9A1 Vũ Nguyễn Trà My 25/09/2011 09*****759 Đạt Tốt 8A13

22 9A1 Vũ Thị Bảo Nga 15/09/2011 09*****782 Tốt Tốt 8A6

23 9A1 Lê Thị Hồng Ngọc 05/03/2011 09*****044 Khá Tốt 8A11

24 9A1 Lê Hà Bảo Nguyên 29/08/2011 09*****587 Đạt Tốt 8A14

25 9A1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 30/09/2011 Khá Tốt 8A8

26 9A1 Nguyễn Quỳnh Như 26/10/2011 03*****585 Đạt Tốt 8A10

27 9A1 Vũ Thành Phát 16/03/2011 09*****558 Khá Tốt 8A12

28 9A1 Nguyễn Gia Phúc 09/09/2011 03*****651 Đạt Tốt 8A7

29 9A1 Nguyễn Trần Tâm Phúc 26/07/2011 03*****883 Đạt Tốt 8A11

30 9A1 Phạm Xuân Phúc 17/01/2011 09*****272 Tốt Tốt 8A7

31 9A1 Chu Thị Như Quỳnh 14/01/2011 03*****949 Khá Tốt 8A6

32 9A1 Lê Như Quỳnh 18/08/2011 03*****351 Tốt Tốt 8A10

33 9A1 Nguyễn Hoàng Thái 24/05/2011 09*****673 Đạt Tốt 8A5

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A1 - GVCN: 



34 9A1 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 17/11/2011 09*****269 Khá Tốt 8A2

35 9A1 Vũ Chí Thành 25/08/2011 09*****811 Tốt Tốt 8A10

36 9A1 Đoàn Hạo Thiên 21/08/2011 09*****553 Khá Tốt 8A2

37 9A1 Đoàn Ngọc Kiều Trang 14/11/2011 09*****068 Khá Tốt 8A9

38 9A1 Huỳnh Mai Bảo Trân 13/02/2011 09*****857 Đạt Tốt 8A6

39 9A1 Nguyễn Phan Khánh Thy 30/07/2011 09*****675 Tốt Tốt 8A4

40 9A1 Nguyễn Tuấn Tú 16/11/2011 09*****442 Tốt Tốt 8A6

41 9A1 Nguyễn Cẩm Thảo Vân 10/04/2011 09*****828 Đạt Tốt 8A13

42 9A1 Trịnh Long Vũ 01/01/2011 03*****487 Đạt Tốt 8A5

43 9A1 Hà Phương Vy 25/03/2011 09*****068 Tốt Tốt 8A2
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
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trước
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1 9A2 Cao Lê Tuấn Anh 16/10/2011 09*****825 Đạt Tốt 8A11

2 9A2 Nguyễn Thị Kim Anh 22/07/2011 09*****244 Đạt Tốt 8A8

3 9A2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/04/2011 03*****215 Khá Tốt 8A2

4 9A2 Lê Ngọc Diệp 20/10/2011 09*****362 Tốt Tốt 8A12

5 9A2 Nguyễn Chí Dũng 02/03/2011 03*****604 Đạt Tốt 8A10

6 9A2 Lê Khánh Duy 05/03/2011 03*****119 Tốt Tốt 8A8

7 9A2 Hồ Xuân Đạt 15/07/2011 03*****009 Đạt Tốt 8A9

8 9A2 Trần Tiến Đạt 19/12/2011 09*****328 Khá Tốt 8A8

9 9A2 Danh Trần Gia Hân 02/11/2011 08*****676 Đạt Khá 8A5

10 9A2 Vũ Ngọc Hân 06/06/2011 03*****615 Tốt Tốt 8A9

11 9A2 Phan Trung Hiếu 23/11/2011 08*****220 Khá Tốt 8A10

12 9A2 Trương Đăng Hoà 21/10/2010 03*****644 Đạt Tốt 8A14

13 9A2 Biện Lê Khánh Hưng 23/08/2011 09*****908 Tốt Tốt 8A1

14 9A2 Nguyễn Sỹ Khánh Hưng 13/07/2011 09*****003 Đạt Tốt 8A13

15 9A2 Mai Ngọc Lan 16/08/2011 09*****314 Đạt Khá 8A9

16 9A2 Trần Lê Bảo Long 22/04/2011 09*****141 Đạt Khá 8A9

17 9A2 Đào Nguyễn Nhật Minh 25/04/2010 09*****122 Đạt Khá 8A7

18 9A2 Lê Phúc Minh 04/09/2011 03*****316 Khá Tốt 8A3

19 9A2 Nguyễn Lê Kiều My 05/05/2011 03*****689 Tốt Tốt 8A3

20 9A2 Trần Thị Nguyên My 24/08/2011 09*****765 Khá Tốt 8A6

21 9A2 Ngô Thanh Ngân 18/04/2011 09*****112 Đạt Tốt 8A13

22 9A2 Lê Hoàng Bảo Ngọc 03/03/2010 09*****857 Khá Tốt 8A12

23 9A2 Ung Bảo Ngọc 29/10/2011 09*****924 Khá Tốt 8A7

24 9A2 Nguyễn Bá Nhân 04/03/2011 03*****080 Khá Tốt 8A4

25 9A2 Lê Quang Nhật 13/08/2011 09*****236 Đạt Tốt 8A10

26 9A2 Lê Thị Hân Nhi 26/05/2010 09*****780 Đạt Khá 8A8

27 9A2 Lê Thị Tuyết Nhung 12/09/2011 03*****151 Đạt Tốt 8A4

28 9A2 Nguyễn Gia Phát 19/04/2011 03*****447 Tốt Tốt 8A2

29 9A2 Trần Gia Phong 10/11/2011 09*****818 Đạt Tốt 8A5

30 9A2 Lý Bảo Quyên 08/04/2011 09*****149 Tốt Tốt 8A9

31 9A2 Nguyễn Hữu Sơn 13/10/2011 09*****339 Đạt Tốt 8A11

32 9A2 Bùi Lâm Minh Tâm 12/12/2011 09*****777 Đạt Tốt 8A13

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A2 - GVCN: 



33 9A2 Bùi Hồ Hoàng Thiên 08/11/2011 03*****158 Tốt Tốt 8A4

34 9A2 Nguyễn Uy Thuỷ 06/01/2011 03*****671 Khá Tốt 8A13

35 9A2 Bùi Lê Ánh Thư 12/08/2011 03*****971 Khá Tốt 8A10

36 9A2 Nguyễn Thị Bích Trâm 19/09/2011 09*****671 Tốt Tốt 8A1

37 9A2 Nguyễn Thị Bích Trâm 12/08/2010 08*****557 Đạt Khá 8A5

38 9A2 Mai Đức Anh Tuấn 20/04/2011 03*****868 Khá Tốt 8A12

39 9A2 Võ Hữu Quang Tùng 24/12/2011 09*****650 Đạt Khá 8A5

40 9A2 Phạm Khiết Văn 12/09/2011 09*****626 Tốt Tốt 8A7

41 9A2 Châu Nguyễn Hồng Vy 20/11/2011 07*****102 Khá Tốt 8A2

42 9A2 Phan Nguyễn Kiều Vy 26/01/2011 03*****476 Tốt Tốt 8A2

43 9A2 Võ Thị Kiều Vy 04/03/2011 09*****701 Đạt Tốt 8A4
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
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trước
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1 9A3 Đỗ Đặng Trâm Anh 10/11/2011 09*****720 Tốt Tốt 8A7

2 9A3 Trần Ngọc Anh 01/12/2011 09*****119 Khá Tốt 8A14

3 9A3 Lê Ngọc Ánh 03/10/2010 03*****688 Đạt Tốt 8A7

4 9A3 Trịnh Dương Băng Băng 29/08/2011 07*****177 Đạt Khá 8A13

5 9A3 Thái Hữu Bình 24/11/2011 09*****009 Tốt Tốt 8A8

6 9A3 Phạm Thị Quỳnh Châm 31/10/2011 09*****557 Khá Tốt 8A12

7 9A3 Nguyễn Cảnh Cường 05/01/2011 03*****089 Khá Tốt 8A6

8 9A3 Nguyễn Thanh Danh 29/06/2011 09*****139 Đạt Khá 8A3

9 9A3 Vương Anh Đức 05/07/2011 09*****003 Đạt Tốt 8A6

10 9A3 Đỗ Quốc Huy 05/03/2011 09*****224 Đạt Tốt 8A5

11 9A3 Trần Văn Quang Huy 18/12/2011 03*****747 Khá Tốt 8A9

12 9A3 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 02/01/2011 03*****046 Khá Tốt 8A5

13 9A3 Phan Ngọc Nguyên Khánh 09/07/2011 09*****508 Tốt Tốt 8A7

14 9A3 Phạm Đăng Khoa 04/09/2011 09*****752 Đạt Khá 8A12

15 9A3 Nguyễn Tuấn Hoàng Long 20/10/2011 09*****740 Đạt Khá 8A6

16 9A3 Trần Hoàng Bảo Long 07/11/2011 09*****767 Khá Tốt 8A3

17 9A3 Phạm Khánh 21/03/2011 03*****380 Khá Tốt 8A3

18 9A3 Lê Tấn Lực 08/02/2011 03*****007 Đạt Tốt 8A8

19 9A3 Trần Phương Mai 29/07/2011 03*****869 Đạt Tốt 8A10

20 9A3 Cao Đỗ Minh Mạnh 22/10/2011 09*****945 Tốt Tốt 8A2

21 9A3 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 27/09/2011 07*****423 Khá Tốt 8A6

22 9A3 Nguyễn Phạm Hồng Ngân 02/08/2011 09*****339 Đạt Tốt 8A13

23 9A3 Lưu Như Ngọc 12/08/2011 09*****711 Đạt Khá 8A5

24 9A3 Võ Văn Khôi Nguyên 23/03/2011 09*****266 Đạt Tốt 8A13

25 9A3 Đường Ánh Nhật 04/06/2011 03*****142 Tốt Tốt 8A1

26 9A3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/10/2011 03*****800 Khá Tốt 8A5

27 9A3 Phóng Xuân Phát 22/07/2011 09*****617 Đạt Khá 8A12

28 9A3 Trần Đại Phát 27/03/2011 03*****643 Khá Tốt 8A13

29 9A3 Phạm Tấn Phúc 05/05/2011 09*****058 Tốt Tốt 8A5

30 9A3 Đinh Như Quỳnh 28/02/2011 09*****881 Khá Tốt 8A5

31 9A3 Nguyễn Ngọc Đức Thanh 22/08/2011 03*****155 Đạt Tốt 8A6

32 9A3 Lê Thị Bích Thảo 25/10/2011 09*****349 Đạt Khá 8A8

33 9A3 Trần Đình Phúc Thịnh 18/04/2011 09*****542 Tốt Tốt 8A1

34 9A3 Phạm Ngọc Anh Thư 17/11/2011 09*****424 Tốt Tốt 8A12

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A3 - GVCN: 



35 9A3 Trần Hoài Thương 22/11/2011 09*****849 Đạt Tốt 8A6

36 9A3 Lê Quang Trí 09/01/2011 09*****226 Khá Tốt 8A7

37 9A3 Nguyễn Thành Trí 23/09/2010 09*****416 Đạt Tốt 8A13

38 9A3 Đoàn Anh Tuấn 28/03/2011 03*****973 Đạt Khá 8A11

39 9A3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/07/2011 03*****806 Tốt Tốt 8A13

40 9A3 Lê Kiều Vy 23/01/2011 09*****428 Tốt Tốt 8A12

41 9A3 Nguyễn Thị Khánh Vy 06/11/2010 03*****745 Khá Tốt 8A8

42 9A3 Tăng Thị Tường Vy 28/04/2010 09*****219 Đạt Tốt 8A5

43 9A3 Phạm Hoàng Yến 14/04/2011 09*****140 Đạt Tốt 8A13
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
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1 9A4 Lê Thị Kim Anh 14/01/2011 09*****978 Đạt Tốt 8A6

2 9A4 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 22/11/2011 09*****883 Đạt Tốt 8A8

3 9A4 Nguyễn Gia Bảo 11/02/2011 03*****599 Tốt Tốt 8A5

4 9A4 Vũ Gia Bảo 06/08/2009 09*****024 Đạt Khá 8A7

5 9A4 Lưu Thanh Dung 13/09/2011 03*****828 Tốt Tốt 8A14

6 9A4 Phan Hoàng Duy 19/03/2011 09*****138 Khá Tốt 8A13

7 9A4 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 12/11/2011 03*****306 Đạt Tốt 8A3

8 9A4 Thái Bình Dương 06/08/2011 09*****370 Đạt Tốt 8A12

9 9A4 Lê Thị Thanh Hà 10/01/2011 03*****145 Tốt Tốt 8A14

10 9A4 Huỳnh Trịnh Hiếu Hạnh 15/05/2011 09*****549 Khá Tốt 8A6

11 9A4 Phan Bảo Hân 16/04/2011 09*****811 Đạt Tốt 8A14

12 9A4 Trần Văn Hiếu 03/09/2011 07*****159 Khá Tốt 8A3

13 9A4 Chu Quang Huy 22/11/2010 03*****739 Đạt Tốt 8A12

14 9A4 Trương Văn Huy 11/09/2011 09*****743 Đạt Tốt 8A6

15 9A4 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/02/2011 09*****001 Tốt Tốt 8A5

16 9A4 Trần Phương Linh 02/05/2011 03*****261 Khá Tốt 8A4

17 9A4 Bùi Hữu Lộc 21/10/2011 03*****979 Đạt Tốt 8A13

18 9A4 Đinh Tiến Minh 09/03/2011 03*****328 Khá Tốt 8A2

19 9A4 Đào Ngọc Kim Ngân 20/07/2011 09*****239 Đạt Tốt 8A4

20 9A4 Trương Hồ Thảo Ngân 29/03/2011 09*****585 Tốt Tốt 8A12

21 9A4 Nguyễn Trí Nghĩa 26/09/2010 08*****508 Đạt Tốt 8A7

22 9A4 Hoàng Lê Khánh Ngọc 22/06/2011 03*****768 Khá Tốt 8A9

23 9A4 Đỗ Ngọc Yến Nhi 23/10/2011 09*****941 Đạt Tốt 8A6

24 9A4 Phạm Ngọc Yến Nhi 28/04/2011 09*****104 Khá Tốt 8A6

25 9A4 Nguyễn Duy Phước 06/03/2010 09*****921 Đạt Tốt 8A3

26 9A4 Trịnh Hữu Phước 09/01/2011 09*****917 Khá Tốt 8A5

27 9A4 Trịnh Minh Quang 20/09/2011 09*****059 Đạt Khá 8A11

28 9A4 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 11/05/2011 09*****115 Tốt Tốt 8A1

29 9A4 Lê Tú Tài 29/08/2011 09*****609 Đạt Tốt 8A14

30 9A4 Dương Tiến Thành 17/07/2011 09*****760 Tốt Tốt 8A6

31 9A4 Phạm Văn Thành 26/01/2011 09*****512 Tốt Tốt 8A2

32 9A4 Lương Phương Thảo 17/04/2011 03*****782 Khá Tốt 8A14

33 9A4 Lê Văn Thắng 05/09/2011 09*****936 Khá Tốt 8A14

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A4 - GVCN: 



34 9A4 Bùi Hồ Hoài Thương 03/07/2011 03*****124 Đạt Khá 8A4

35 9A4 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/07/2011 03*****418 Tốt Tốt 8A3

36 9A4 Trần Thủy Tiên 16/05/2011 09*****085 Đạt Tốt 8A6

37 9A4 Lê Ngọc Thùy Trâm 02/10/2011 09*****779 Khá Tốt 8A10

38 9A4 Chu Đình Tùng 23/06/2011 03*****996 Đạt Tốt 8A10

39 9A4 Lê Thái Tường Vân 29/07/2011 09*****183 Tốt Tốt 8A1

40 9A4 Cao Thiên Tường Vi 23/10/2011 09*****919 Đạt Khá 8A9

41 9A4 Nguyễn Ngọc Mai Thy 29/10/2011 09*****616 Tốt Tốt 8A8

42 9A4 Mai Nguyễn Quỳnh Vy 10/11/2010 03*****135 Đạt Tốt 8A10

43 9A4 Vũ Thị Tường Vy 28/10/2011 03*****434 Khá Tốt 8A6
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
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1 9A5 Nguyễn Đình Tuấn Anh 09/12/2011 09*****936 Khá Tốt 8A4

2 9A5 Lê Thị Ngọc Ánh 14/02/2011 09*****012 Khá Tốt 8A10

3 9A5 Hoàng Đức Gia Bảo 06/01/2011 09*****445 Khá Tốt 8A7

4 9A5 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 28/12/2011 03*****360 Đạt Tốt 8A6

5 9A5 Phạm Thái Bảo 03/12/2011 03*****030 Đạt Tốt 8A13

6 9A5 Phạm Văn Bảo 23/02/2011 09*****510 Khá Tốt 8A12

7 9A5 Trần Hồ Mai Chi 30/09/2011 09*****065 Tốt Tốt 8A8

8 9A5 Nguyễn Ngọc Diệp 31/05/2011 09*****311 Đạt Tốt 8A10

9 9A5 Vũ Thị Ngọc Diệp 07/05/2011 09*****707 Khá Tốt 8A3

10 9A5 Vũ Tùng Dương 04/06/2011 09*****642 Tốt Tốt 8A1

11 9A5 Nguyễn Tuấn Đạt 23/10/2011 08*****989 Đạt Tốt 8A5

12 9A5 Lê Trà Giang 19/09/2011 09*****176 Tốt Tốt 8A1

13 9A5 Nguyễn Hồng Giang 12/01/2009 08*****317 Khá Tốt 8A2

14 9A5 Lê Trần Thanh Hiền 22/07/2011 09*****291 Đạt Tốt 8A5

15 9A5 Cao Xuân Huy 17/04/2011 03*****116 Đạt Khá 8A4

16 9A5 Trần Hoàng Khang 09/03/2011 09*****250 Tốt Tốt 8A4

17 9A5 Đỗ Quốc Khánh 07/09/2011 03*****117 Đạt Tốt 8A12

18 9A5 Võ Đoàn Đăng Khoa 26/02/2011 09*****694 Khá Tốt 8A4

19 9A5 Nguyễn Cao Tùng Lâm 06/05/2011 09*****536 Đạt Tốt 8A8

20 9A5 Lê Thị Tuyết Mai 16/12/2011 09*****287 Khá Tốt 8A7

21 9A5 Phạm Thiên Minh 03/01/2011 09*****360 Đạt Tốt 8A11

22 9A5 Vũ Thị Trà My 15/01/2011 03*****800 Tốt Tốt 8A12

23 9A5 Võ Ngọc Kim Nga 13/01/2011 03*****618 Đạt Khá 8A9

24 9A5 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 10/11/2011 09*****484 Đạt Tốt 8A5

25 9A5 Thái Kim Ngân 27/09/2011 03*****527 Khá Tốt 8A7

26 9A5 Trương Thị Hồng Ngọc 08/02/2011 03*****356 Đạt Tốt 8A7

27 9A5 Phan Thành Nhân 12/08/2011 03*****392 Khá Tốt 8A11

28 9A5 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 20/05/2011 09*****338 Khá Tốt 8A7

29 9A5 Lê Nguyễn Nguyên Phát 08/05/2011 09*****155 Tốt Tốt 8A14

30 9A5 Bùi Mai Phương 11/11/2011 09*****971 Khá Tốt 8A8

31 9A5 Phạm Vũ Phương 15/08/2010 09*****161 Đạt Khá 8A7

32 9A5 Nguyễn Ngọc Quý 07/08/2011 03*****248 Đạt Khá 8A13

33 9A5 Nguyễn Chí Tài 18/01/2011 09*****438 Khá Tốt 8A3

34 9A5 Vũ Mậu Nhật Tân 28/05/2011 08*****877 Đạt Tốt 8A4

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH
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35 9A5 Phạm Phước Thành 06/05/2011 09*****050 Tốt Tốt 8A13

36 9A5 Phạm Trần Gia Thảo 21/07/2011 09*****108 Tốt Tốt 8A1

37 9A5 Hoàng Thị Hoài Thương 04/07/2011 03*****917 Đạt Tốt 8A9

38 9A5 Nguyễn Ngọc Thy 06/07/2011 09*****449 Đạt Tốt 8A13

39 9A5 Phạm Huỳnh Tiến 30/05/2011 03*****062 Đạt Tốt 8A2

40 9A5 Hoàng Phương Trà 26/09/2011 03*****162 Tốt Tốt 8A9

41 9A5 Trương Nguyễn Bích Trâm 14/06/2011 03*****221 Khá Tốt 8A10

42 9A5 Nguyễn Thị Hải Uyên 30/01/2011 09*****126 Tốt Tốt 8A2

43 9A5 Nguyễn Lê Vy 10/02/2011 09*****101 Đạt Tốt 8A13

44 9A5 Lê Ngọc Hân 10/10/2011 09*****777 Khá CĐ
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
KQRL 

Lớp 
năm 

trước
Ghi chú

1 9A6 Lê Hoàng Hải An 14/07/2011 03*****830 Tốt Tốt 8A6

2 9A6 Lê Ngọc Minh Anh 20/04/2011 09*****628 Đạt Tốt 8A4

3 9A6 Trần Hữu Đức Anh 06/01/2011 03*****261 Đạt Khá 8A13

4 9A6 Võ Ngọc Anh 03/09/2011 09*****844 Khá Tốt 8A12

5 9A6 Nguyễn Chí Bảo 22/12/2009 09*****627 Khá Tốt 8A3

6 9A6 Nguyễn Đặng Bình 18/04/2011 03*****317 Đạt Tốt 8A8

7 9A6 Lê Ngọc Bảo Châu 02/09/2011 09*****329 Đạt Tốt 8A6

8 9A6 Nguyễn Thị Kim Dung 12/06/2011 03*****262 Khá Tốt 8A2

9 9A6 Nguyễn Thái Dương 20/09/2011 09*****735 Tốt Tốt 8A6

10 9A6 Trần Tiến Đạt 06/02/2011 09*****769 Tốt Tốt 8A7

11 9A6 Nguyễn Tài Đức 25/11/2011 09*****879 Đạt Tốt 8A10

12 9A6 Nguyễn Gia Hào 12/05/2011 03*****605 Đạt Khá 8A9

13 9A6 Nguyễn Ngọc Gia Hân 08/02/2011 09*****028 Tốt Tốt 8A3

14 9A6 Phạm Nguyễn Gia Hân 06/07/2011 03*****865 Đạt Khá 8A9

15 9A6 Lê Huy Hoàng 17/03/2011 09*****060 Tốt Tốt 8A2

16 9A6 Lê Minh Hoàng 10/12/2011 07*****904 Khá Tốt 8A3

17 9A6 Ngô Bùi Minh Hùng 13/07/2010 09*****578 Đạt Khá 8A13

18 9A6 Đồng Anh Khoa 30/05/2011 09*****656 Tốt Tốt 8A6

19 9A6 Nguyễn Anh Khoa 21/05/2011 09*****229 Khá Tốt 8A3

20 9A6 Lê Nguyễn Anh Khôi 23/12/2011 09*****088 Đạt Tốt 8A2

21 9A6 Trần Hồ Thái Liên 12/06/2011 09*****444 Khá Tốt 8A12

22 9A6 Vũ Phương Linh 11/09/2011 03*****479 Tốt Tốt 8A14

23 9A6 La Thành Long 11/09/2011 09*****060 Đạt Tốt 8A10

24 9A6 Phạm Quốc Kỳ Nam 13/06/2011 09*****010 Khá Tốt 8A7

25 9A6 Cao Như Ngọc 03/05/2011 09*****955 Khá Tốt 8A2

26 9A6 Đặng Hoàng Bảo Ngọc 18/05/2011 09*****300 Đạt Tốt 8A6

27 9A6 Phạm Hoàng Nguyên 17/03/2011 09*****807 Đạt Tốt 8A14

28 9A6 Hồ Thị Yến Nhi 26/04/2011 09*****769 Khá Tốt 8A4

29 9A6 Võ Xuân Nhi 07/09/2011 09*****432 Đạt Tốt 8A13

30 9A6 Lê Xuân Quang 19/03/2011 03*****778 Đạt Tốt 8A10

31 9A6 Đàm Nghĩa Sơn 21/01/2011 03*****400 Khá Tốt 8A8

32 9A6 Huỳnh Phước Thành 10/09/2011 09*****902 Đạt Tốt 8A6

33 9A6 Nguyễn Chí Thiện 18/09/2011 08*****229 Tốt Tốt 8A4

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A6 - GVCN: 



34 9A6 Trần Thị Phương Thúy 18/08/2011 09*****480 Tốt Tốt 8A1

35 9A6 Trần Nguyễn Minh Thư 04/09/2011 09*****674 Khá Tốt 8A10

36 9A6 Trần Lê Khánh Thy 27/09/2011 08*****899 Đạt Tốt 8A11

37 9A6 Cao Nguyễn Khánh Trâm 09/06/2011 09*****044 Tốt Tốt 8A10

38 9A6 Mai Nguyễn Quốc Trọng 23/01/2011 03*****362 Đạt Khá 8A6

39 9A6 Ngô Thuỷ Trúc 04/08/2011 09*****050 Đạt Tốt 8A5

40 9A6 Cao Nguyễn Khánh Trang 09/06/2011 09*****044 Tốt Tốt 8A10

41 9A6 Nguyễn Khải Văn 24/09/2010 03*****079 Đạt Tốt 8A9

42 9A6 Cao Hoàng Khánh Vy 22/03/2011 09*****576 Khá Tốt 8A5

43 9A6 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 01/10/2011 09*****567 Tốt Tốt 8A12

44 9A6 Lê Thiện Tuấn 19/08/2011 09*****627 Khá Tốt 8A6
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
KQRL 

Lớp 
năm 

trước
Ghi chú

1 9A7 Nguyễn Quốc An 18/11/2011 09*****992 Khá Tốt 8A9

2 9A7 Trần Bình An 02/06/2011 03*****009 Đạt Khá 8A9

3 9A7 Lê Nguyễn Duyên Anh 01/09/2011 03*****582 Khá Tốt 8A2

4 9A7 Nguyễn Lâm Tùng Anh 03/11/2011 09*****828 Đạt Tốt 8A3

5 9A7 Hoàng Nguyên Dũng 13/01/2011 03*****564 Đạt Tốt 8A2

6 9A7 Nguyễn Công Duy 12/04/2011 09*****717 Tốt Tốt 8A10

7 9A7 Nguyễn Thị Hạnh Duyên 31/01/2011 09*****477 Tốt Tốt 8A12

8 9A7 Quách Nam Dương 05/03/2011 09*****707 Đạt Tốt 8A11

9 9A7 Đào Thành Đạt 25/02/2011 03*****453 Khá Tốt 8A14

10 9A7 Trương Minh Đức 28/12/2011 03*****334 Khá Tốt 8A1

11 9A7 Lê Hương Giang 18/02/2011 08*****277 Đạt Tốt 8A3

12 9A7 Phạm Thị Minh Giang 05/11/2011 09*****899 Tốt Tốt 8A4

13 9A7 Bùi Quang Hà 08/10/2011 09*****396 Đạt Tốt 8A14

14 9A7 Phan Bảo Hân 10/12/2011 07*****316 Khá Tốt 8A6

15 9A7 Nguyễn Phước Hưng 06/08/2011 07*****109 Khá Tốt 8A2

16 9A7 Nguyễn Hoàng Khang 03/11/2011 09*****910 Đạt Tốt 8A10

17 9A7 Nguyễn Hoàng Phi Long 04/09/2010 03*****977 Đạt Khá 8A3

18 9A7 Đoàn Thị Thanh Mai 16/04/2011 08*****681 Đạt Tốt 8A13

19 9A7 Lê Tiến Mạnh 23/12/2011 09*****093 Đạt Tốt 8A6

20 9A7 Nguyễn Quang Minh 19/09/2011 09*****236 Tốt Tốt 8A2

21 9A7 Phan Nhật Nam 31/07/2011 09*****612 Khá Tốt 8A12

22 9A7 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 17/05/2011 03*****103 Đạt Tốt 8A2

23 9A7 Võ Thị Tuyết Ngân 01/01/2011 09*****079 Khá Tốt 8A10

24 9A7 Khuất Nguyễn Bảo Ngọc 04/07/2011 03*****078 Tốt Tốt 8A14

25 9A7 Lê Tuấn Ngọc 20/11/2011 03*****460 Đạt Tốt 8A9

26 9A7 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 05/04/2011 08*****420 Đạt Khá 8A12

27 9A7 Nguyễn Lê Uyên Nhi 03/07/2011 09*****685 Khá Tốt 8A12

28 9A7 Lê Thị Mỹ Nương 20/11/2011 09*****664 Tốt Tốt 8A11

29 9A7 Nguyễn Bảo Ngọc 27/08/2010 09*****735 Khá Tốt 8A9

30 9A7 Huỳnh Hữu Phước 19/09/2011 03*****850 Đạt Khá 8A14

31 9A7 Phùng Mạnh Quân 29/09/2011 03*****163 Đạt Khá 8A9

32 9A7 Nguyễn Như Quỳnh 27/08/2010 09*****390 Khá Tốt 8A9

33 9A7 Nguyễn Tấn Tài 08/04/2011 09*****115 Đạt Tốt 8A12

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A7 - GVCN: 



34 9A7 Trương Nhật Minh Tân 23/05/2011 09*****059 Tốt Tốt 8A9

35 9A7 Võ Khương Thịnh 16/05/2011 03*****151 Khá Tốt 8A10

36 9A7 Nguyễn Anh Thư 20/02/2011 07*****289 Đạt Tốt 8A7

37 9A7 Bùi Văn Minh Tiến 29/05/2011 08*****204 Tốt Tốt 8A9

38 9A7 Mai Thùy Trang 08/03/2011 09*****103 Đạt Tốt 8A13

39 9A7 Nguyễn Hoàng Trọng 05/10/2011 09*****470 Đạt Tốt 8A12

40 9A7 Nguyễn Thanh Trúc 02/01/2010 03*****869 Đạt Tốt 8A6

41 9A7 Nguyễn Huy Tường 24/4/2010 03*****357 Tốt CĐ

42 9A7 Lưu Võ Minh Tiền 19/9/2011 09*****129 Tốt CĐ

43 9A7 Lê Ngọc Bảo Trâm 7/12/2011 03*****445 Tốt CĐ

44 9A7 Lê Nguyễn Tùng Châu 01/02/2011 09*****868 Khá CĐ
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
KQRL 

Lớp 
năm 

trước
Ghi chú

1 9A8 Lê Thị Hồng Anh 09/10/2011 09*****947 Đạt Tốt 8A3

2 9A8 Nguyễn Hoàng Minh Anh 04/12/2011 09*****656 Đạt Khá 8A14

3 9A8 Trương Hoàng Mỹ Anh 27/11/2011 08*****449 Khá Tốt 8A4

4 9A8 Vũ Thị Quỳnh Anh 05/03/2011 09*****269 Tốt Tốt 8A1

5 9A8 Trần Quang Bảo 21/08/2011 09*****579 Đạt Tốt 8A7

6 9A8 Nguyễn Thị Ngọc Châu 26/06/2011 09*****525 Khá Tốt 8A2

7 9A8 Ngô Thành Đạt 03/09/2011 09*****981 Khá Tốt 8A4

8 9A8 Nguyễn Hải Đăng 22/07/2011 09*****076 Khá Tốt 8A10

9 9A8 Bùi Đình Anh Đức 03/11/2011 09*****403 Đạt Tốt 8A6

10 9A8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/01/2011 03*****319 Đạt Tốt 8A12

11 9A8 Nguyễn Phạm Gia Hào 27/05/2011 09*****924 Tốt Tốt 8A1

12 9A8 Phan Ngọc Hân 24/06/2011 03*****008 Đạt Tốt 8A8

13 9A8 Lê Đức Hòa 16/08/2011 09*****640 Đạt Tốt 8A7

14 9A8 Lê Văn Khánh 24/11/2011 03*****680 Đạt Tốt 8A8

15 9A8 Lê Phương Linh 20/01/2011 09*****341 Tốt Tốt 8A4

16 9A8 Trần Thị Khánh Linh 09/12/2011 09*****518 Khá Tốt 8A2

17 9A8 Nguyễn Tuấn Minh 07/06/2011 03*****348 Tốt Tốt 8A12

18 9A8 Nguyễn Văn Minh 10/04/2011 09*****603 Đạt Khá 8A6

19 9A8 Đỗ Hải Nam 13/04/2011 09*****525 Khá Tốt 8A7

20 9A8 Hoàng Xuân Hải Nam 08/07/2011 09*****838 Đạt Tốt 8A5

21 9A8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga 03/11/2011 09*****835 Đạt Tốt 8A6

22 9A8 Nguyễn Thị Tường Nghi 07/11/2011 09*****327 Khá Tốt 8A3

23 9A8 Phan Thảo Nguyên 11/05/2011 09*****117 Tốt Tốt 8A5

24 9A8 Dương Minh Nhật 18/03/2011 09*****667 Đạt Khá 8A13

25 9A8 Nguyễn Trần Phương Nhi 06/08/2011 09*****562 Tốt Tốt 8A4

26 9A8 Trần Nguyễn Yến Nhi 26/06/2011 08*****277 Đạt Tốt 8A11

27 9A8 Dương Bảo Như 16/12/2011 09*****566 Khá Tốt 8A14

28 9A8 Nguyễn Tấn Phát 23/03/2011 08*****577 Đạt Tốt 8A6

29 9A8 Nguyễn Mai Phương 23/09/2011 09*****985 Đạt Tốt 8A11

30 9A8 Hồ Như Quỳnh 13/09/2011 09*****035 Khá Tốt 8A14

31 9A8 Trần Phú Trường Thanh 14/12/2011 09*****089 Khá Tốt 8A2

32 9A8 Phạm Cao Thiện 22/09/2011 07*****179 Tốt Tốt 8A5

33 9A8 Hoàng Minh Thiết 02/02/2011 03*****429 Đạt Khá 8A7

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A8 - GVCN: 



34 9A8 Nguyễn Hoài Thương 07/06/2011 03*****790 Khá Tốt 8A2

35 9A8 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/08/2010 03*****338 Đạt Tốt 8A12

36 9A8 Nguyễn Thị Ái Thy 07/11/2011 09*****327 Khá Tốt 8A3

37 9A8 Trần Chúc Trọng 16/02/2011 08*****353 Đạt Tốt 8A14

38 9A8 Nguyễn Thị Thanh Vân 17/09/2011 09*****334 Đạt Tốt 8A2

39 9A8 Ngô Lê Thảo Vy 12/11/2011 09*****035 Tốt Tốt 8A2

40 9A8 Nguyễn Xuân Vy 08/04/2011 09*****184 Khá Tốt 8A11

41 9A8 Lương Như Ý 25/10/2011 09*****103 Tốt Tốt 8A11

42 9A8 Vũ Thị Như Ý 23/09/2011 09*****676 Đạt Tốt 8A2

43 9A8 Trương Hạnh Nguyên 23/1/2011 03*****005 Tốt CĐ

44 9A8 Phạm Thanh Huy 18/3/2011 09*****026 Khá CĐ
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
KQRL 

Lớp 
năm 

trước
Ghi chú

1 9A9 Hoàng Bảo An 14/08/2011 09*****207 Tốt Tốt 8A1

2 9A9 Trần Quỳnh Anh 23/10/2011 09*****661 Đạt Tốt 8A5

3 9A9 Lê Việt Ánh 30/08/2011 03*****862 Đạt Tốt 8A5

4 9A9 Đặng Xuân Châu 28/03/2011 03*****959 Khá Tốt 8A10

5 9A9 Đoàn Dương Nhật Cường 23/11/2011 03*****626 Đạt Tốt 8A3

6 9A9 Lê Phạm Ánh Dương 02/08/2011 09*****339 Tốt Tốt 8A7

7 9A9 Trịnh Thành Đạt 25/10/2011 09*****095 Đạt Tốt 8A10

8 9A9 Hoàng Thị Trà Giang 05/09/2011 03*****992 Tốt Tốt 8A1

9 9A9 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 24/10/2011 03*****435 Khá Tốt 8A4

10 9A9 Trần Trung Hào 20/08/2011 03*****229 Khá Tốt 8A1

11 9A9 Trịnh Văn Hiếu 20/10/2010 03*****867 Đạt Tốt 8A5

12 9A9 Phạm Ngọc Khánh 11/01/2011 09*****969 Khá Tốt 8A3

13 9A9 Hoàng Anh Khoa 27/04/2011 09*****900 Đạt Tốt 8A12

14 9A9 Võ Quốc Kiệt 18/02/2011 03*****589 Đạt Khá 8A9

15 9A9 Lâm Hoàng Khánh Linh 22/06/2011 08*****577 Đạt Khá 8A3

16 9A9 Nguyễn Hoàng Bảo Minh 15/04/2011 09*****494 Đạt Tốt 8A13

17 9A9 Phạm Nhật Mỹ 06/04/2011 03*****493 Đạt Tốt 8A7

18 9A9 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 12/06/2011 09*****012 Khá Tốt 8A14

19 9A9 Danh Hữu Nghĩa 08/05/2011 08*****287 Đạt Khá 8A9

20 9A9 Đinh Văn Nghĩa 14/10/2011 03*****550 Khá Tốt 8A10

21 9A9 Huỳnh Nguyễn Ánh Ngọc 26/04/2011 09*****424 Tốt Tốt 8A7

22 9A9 Huỳnh Tấn Ngọc 29/10/2010 03*****947 Đạt Tốt 8A3

23 9A9 Lê Đình Nguyên 18/05/2011 09*****332 Tốt Tốt 8A13

24 9A9 Kiều Ngọc Xuân Nhi 16/03/2011 09*****407 Đạt Tốt 8A4

25 9A9 Lư Kiều Oanh 20/12/2011 09*****861 Khá Tốt 8A3

26 9A9 Trần Vũ Phong 09/09/2011 03*****253 Đạt Tốt 8A4

27 9A9 Nguyễn Thị Ngọc Sim 13/01/2011 03*****500 Khá Tốt 8A11

28 9A9 Vũ Thành Tâm 25/04/2011 09*****951 Đạt Khá 8A3

29 9A9 Lâm Phương Thảo 13/07/2011 07*****278 Đạt Khá 8A9

30 9A9 Trần Thị Thanh Thảo 18/06/2011 09*****939 Tốt Tốt 8A7

31 9A9 Trần Hữu Thiện 24/09/2011 09*****753 Khá Tốt 8A2

32 9A9 Ngô Hoàng Thông 22/03/2011 03*****599 Tốt Tốt 8A1

33 9A9 Phan Mỹ Tiên 10/05/2011 07*****000 Tốt Tốt 8A14

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A9 - GVCN: 



34 9A9 Trương Thủy Tiên 14/07/2011 07*****350 Đạt Tốt 8A7

35 9A9 Nguyễn Đức Toàn 04/10/2011 03*****209 Đạt Tốt 8A4

36 9A9 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 23/05/2011 03*****042 Khá Tốt 8A11

37 9A9 Nguyễn Đức Trí 24/08/2011 09*****188 Tốt Tốt 8A14

38 9A9 Bùi Thảo Vi 04/01/2011 09*****889 Khá Tốt 8A7

39 9A9 Phạm Thị Hồng Thắm 24/11/2011 07*****024 Khá Tốt 8A8

40 9A9 Nguyễn Nhật Vy 07/11/2011 09*****303 Đạt Khá 8A3

41 9A9 Trần Thị Phương Vy 18/11/2011 09*****090 Tốt Tốt 8A14

42 9A9 Trần Thị Kim Yến 26/12/2011 03*****747 Đạt Tốt 8A6

43 9A9 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/6/2011 08*****008 Khá CĐ

44 9A9 Ngô Thị Huyền Trang 9/9/2011 03*****104 Đạt CĐ
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TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
Học lực/ 
KQHT 

năm 

Hạnh 
kiểm / 
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Lớp 
năm 
trước

Ghi chú

1 9A10 Hoàng Nguyên An 06/11/2011 03*****020 Đạt Khá 8A9

2 9A10 Hà Phan Lan Anh 11/04/2011 09*****585 Đạt Tốt 8A14

3 9A10 Nguyễn Hoàng Kiều Ân 28/10/2011 03*****076 Khá Tốt 8A6

4 9A10 Hà Thái Bình 21/11/2011 03*****804 Đạt Tốt 8A11

5 9A10 Vũ Minh Châu 13/02/2011 09*****801 Tốt Tốt 8A11

6 9A10 Lê Thanh Chúc 11/07/2011 09*****322 Đạt Tốt 8A8

7 9A10 Nguyễn Đăng Vĩnh Đan 30/01/2011 03*****280 Khá Tốt 8A11

8 9A10 Trần Lê Thành Đạt 13/04/2011 09*****788 Đạt Tốt 8A10

9 9A10 Nguyễn Hữu Đức 24/08/2010 09*****465 Đạt Khá 8A13

10 9A10 Trần Lê Gia Hân 29/04/2011 03*****234 Đạt Tốt 8A9

11 9A10 Nguyễn Hoàng Hiếu 15/10/2011 09*****957 Đạt Tốt 8A9

12 9A10 Đào Huy Hoàng 24/02/2011 09*****364 Khá Tốt 8A12

13 9A10 Lê Ngọc Thúy Huỳnh 24/11/2011 07*****945 Đạt Khá 8A9

14 9A10 Trần Nguyễn Bảo Khang 12/03/2011 09*****378 Đạt Tốt 8A9

15 9A10 Đinh Anh Duy Khánh 14/06/2011 09*****620 Tốt Tốt 8A11

16 9A10 Nguyễn Trần Khánh Lâm 26/06/2011 03*****203 Đạt Tốt 8A9

17 9A10 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/01/2011 03*****949 Tốt Tốt 8A11

18 9A10 Nguyễn Trần Gia Linh 15/04/2011 09*****397 Khá Tốt 8A12

19 9A10 Phạm Trần Hương Linh 20/11/2011 09*****156 Tốt Tốt 8A9

20 9A10 Lê Phước Minh 01/11/2011 09*****339 Khá Tốt 8A9

21 9A10 Lê Hải Nam 20/06/2011 09*****418 Tốt Tốt 8A12

22 9A10 Lê Phạm Quốc Nam 21/11/2011 09*****012 Đạt Tốt 8A5

23 9A10 Lại Thị Bảo Ngọc 11/08/2011 09*****933 Đạt Khá 8A5

24 9A10 Ngô Như Bảo Ngọc 05/11/2011 09*****004 Khá Tốt 8A4

25 9A10 Vi Thị Ánh Ngọc 29/09/2011 03*****208 Đạt Tốt 8A6

26 9A10 Hoàng Thị Yến Nhi 09/12/2011 03*****110 Khá Tốt 8A11

27 9A10 Nguyễn Trần Duy Phúc 11/01/2011 09*****156 Đạt Khá 8A8

28 9A10 Nguyễn Văn Trịnh Quốc 02/10/2011 03*****148 Khá Tốt 8A8

29 9A10 Huỳnh Minh Tâm 17/10/2011 09*****797 Đạt Khá 8A12

30 9A10 Nguyễn Đăng Thành 15/09/2011 03*****279 Khá Tốt 8A6

31 9A10 Phan Thị Thu Thảo 21/01/2011 09*****406 Khá Tốt 8A13

32 9A10 Phan Tôn Đức Thắng 25/02/2011 09*****969 Tốt Tốt 8A1

33 9A10 Nguyễn Thị Thanh Thuý 05/03/2011 09*****340 Tốt Tốt 8A5

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A10 - GVCN: 



34 9A10 Hồng Ngọc Minh Thư 01/10/2011 09*****499 Đạt Khá 8A3

35 9A10 Nguyễn Thanh Tiền 18/12/2011 09*****323 Khá Tốt 8A2

36 9A10 Nguyễn Hoàng Tiến 03/04/2011 09*****339 Đạt Khá 8A12

37 9A10 Lê Thị Phương Trang 26/03/2011 03*****986 Đạt Tốt 8A6

38 9A10 Lê Thị Thanh Trúc 14/02/2011 03*****889 Tốt Tốt 8A8

39 9A10 Phạm Ánh Tuyết 14/09/2011 03*****629 Khá Tốt 8A9

40 9A10 Trần Phương Uyên 07/01/2011 09*****422 Đạt Tốt 8A11

41 9A10 Trần Hà Vy 21/08/2011 09*****181 Tốt Tốt 8A5

42 9A10 Hồ Văn An 14/10/2011 03*****931 Tốt CĐ

43 9A10 Phạm Minh Tân 5/8/2011 09*****863 Đạt CĐ

44 9A10 Lưu Đức Hiếu 23/3/2011 03*****246 Khá CĐ

45

46

47

48

49

50



TT LỚP Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại
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1 9A11 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 28/08/2011 09*****477 Tốt Tốt 8A1

2 9A11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 31/08/2011 03*****822 Đạt Tốt 8A12

3 9A11 Nguyễn Thị Vân Anh 08/11/2011 09*****089 Khá Tốt 8A2

4 9A11 Trương Tuấn Bảo 19/01/2011 09*****528 Đạt Khá 8A11

5 9A11 Phan Phan Chí Dĩnh 23/06/2011 09*****929 Khá Tốt 8A7

6 9A11 Trần Thị Thuỳ Dung 09/01/2011 03*****304 Đạt Tốt 8A13

7 9A11 Nguyễn Bảo Duy 14/11/2011 08*****708 Tốt Tốt 8A2

8 9A11 Trương Thị Thùy Duyên 03/04/2011 03*****544 Khá Tốt 8A2

9 9A11 Nguyễn Thành Đạt 14/08/2011 09*****964 Đạt Khá 8A9

10 9A11 Lê Thiện Giang 16/06/2011 03*****134 Đạt Tốt 8A6

11 9A11 Nguyễn Đinh Huy Hoàng 12/04/2011 09*****513 Đạt Khá 8A11

12 9A11 Nguyễn Duy Hùng 19/07/2011 08*****976 Khá Tốt 8A14

13 9A11 Lê Ngọc Ánh Huyền 11/08/2011 09*****688 Đạt Tốt 8A4

14 9A11 Nguyễn Quốc Hưng 05/04/2011 03*****998 Khá Tốt 8A14

15 9A11 Khổng Minh Khang 10/07/2011 09*****784 Đạt Tốt 8A11

16 9A11 Giáp Hà Phương Linh 10/10/2011 09*****676 Tốt Tốt 8A1

17 9A11 Nguyễn Diệu Linh 11/11/2011 09*****955 Khá Tốt 8A10

18 9A11 Nguyễn Thành Long 02/05/2011 09*****899 Đạt Tốt 8A9

19 9A11 Ngô Lê Gia Phát 20/04/2011 09*****966 Tốt Tốt 8A1

20 9A11 Dương Đức Mạnh 21/03/2011 09*****808 Tốt Tốt 8A10

21 9A11 Nguyễn Thị Lê Na 18/11/2011 03*****052 Tốt Tốt 8A4

22 9A11 Võ Tấn Nghiệp 04/07/2011 03*****871 Đạt Tốt 8A8

23 9A11 Đặng Mỹ Ngọc 22/04/2011 08*****258 Khá Tốt 8A8

24 9A11 Phan Trần Bảo Ngọc 19/10/2011 09*****557 Đạt Tốt 8A13

25 9A11 Võ Hoàng Minh Nhật 05/10/2011 03*****702 Khá Tốt 8A9

26 9A11 Nguyễn Bùi Tuệ Nhi 24/10/2011 09*****633 Khá Tốt 8A5

27 9A11 Trần Ký Oanh 12/01/2011 03*****566 Tốt Tốt 8A12

28 9A11 Phạm Tấn Phát 17/12/2011 03*****773 Đạt Tốt 8A6

29 9A11 Võ Thị Kim Phượng 05/07/2011 09*****853 Khá Tốt 8A2

30 9A11 Lê Duy Quang 02/05/2011 09*****052 Đạt Khá 8A13

31 9A11 Nguyễn Đức Quân 15/07/2011 09*****955 Tốt Tốt 8A12

32 9A11 Đặng Ngọc Đức Tài 08/12/2011 09*****206 Đạt Tốt 8A9

33 9A11 Ngô Lê Phước Thịnh 20/04/2011 09*****966 Tốt Tốt 8A1

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A11 - GVCN: 



34 9A11 Lê Thị Anh Thư 08/06/2011 03*****457 Đạt Tốt 8A10

35 9A11 Hồ Kim Bảo Trang 07/08/2009 09*****697 Đạt Tốt 8A3

36 9A11 Phạm Thị Huyền Trang 01/11/2011 09*****904 Tốt Tốt 8A9

37 9A11 Trần Thị Huyền Trang 12/01/2011 08*****725 Khá Tốt 8A3

38 9A11 Trần Chức Trí 20/09/2011 09*****858 Đạt Tốt 8A13

39 9A11 Hoàng Anh Tuấn 06/10/2011 09*****952 Khá Tốt 8A2

40 9A11 Lê Hoàng Khánh Vân 22/05/2011 09*****998 Khá Tốt 8A12

41 9A11 Hà Tường Vi 08/04/2011 03*****519 Đạt Tốt 8A7

42 9A11 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 13/07/2011 03*****387 Tốt Tốt 8A4

43 9A11 Nguyễn Tiểu Yến 11/09/2011 03*****395 Đạt Khá 8A11
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1 9A12 Hoàng Lê Phương An 14/04/2011 03*****388 Đạt Tốt 8A10

2 9A12 Trần Thị Ngọc Anh 13/07/2011 03*****019 Tốt Tốt 8A5

3 9A12 Huỳnh Kim Gia Bảo 16/01/2011 09*****837 Đạt Tốt 8A12

4 9A12 Trịnh Nguyễn Minh Cường 11/04/2011 09*****363 Tốt Tốt 8A1

5 9A12 Phan Thành Danh 24/06/2011 03*****199 Khá Tốt 8A2

6 9A12 Trần Anh Dũng 23/10/2011 03*****179 Đạt Tốt 8A12

7 9A12 Đặng Văn Thành Đạt 27/03/2011 09*****603 Đạt Tốt 8A4

8 9A12 Nguyễn Thanh Hà 13/01/2011 08*****119 Khá Tốt 8A14

9 9A12 Nguyễn Kim Hân 21/08/2011 03*****698 Đạt Tốt 8A11

10 9A12 Trần Nhã Hân 27/04/2011 09*****042 Khá Tốt 8A13

11 9A12 Phạm Minh Hiếu 22/06/2011 03*****869 Đạt Tốt 8A8

12 9A12 Phan Lê Hoàng 06/01/2011 07*****426 Tốt Tốt 8A1

13 9A12 Trần Quang Huy 08/09/2011 03*****220 Khá Tốt 8A8

14 9A12 Hồ Văn Kha 05/04/2010 03*****613 Đạt Tốt 8A14

15 9A12 Lê Vũ Khang 03/03/2011 09*****707 Khá Tốt 8A8

16 9A12 Lê Thị Khánh Linh 01/12/2011 03*****165 Đạt Tốt 8A14

17 9A12 Nguyễn Lê Phương Linh 01/03/2011 09*****613 Tốt Tốt 8A2

18 9A12 Nguyễn Hoàng Đức Mạnh 13/10/2011 03*****468 Đạt Tốt 8A4

19 9A12 Phạm Hoàng Nam 06/09/2011 03*****073 Đạt Tốt 8A2

20 9A12 Nguyễn Thanh Ngân 10/03/2011 08*****739 Khá Tốt 8A8

21 9A12 Nguyễn Trần Thanh Ngân 30/11/2011 03*****546 Tốt Tốt 8A2

22 9A12 Lê Yến Ngọc 02/05/2011 09*****411 Đạt Tốt 8A3

23 9A12 Nguyễn Thanh Nhật 20/02/2011 09*****575 Tốt Tốt 8A8

24 9A12 Nguyễn Vũ Yến Nhi 31/10/2011 09*****788 Đạt Tốt 8A10

25 9A12 Bùi Ngọc Bảo Như 09/10/2010 09*****302 Khá Tốt 8A12

26 9A12 Nguyễn Ngọc Phát 10/05/2010 09*****146 Khá Tốt 8A10

27 9A12 Trần Nhật Quân 23/02/2011 09*****903 Đạt Tốt 8A14

28 9A12 Nguyễn Anh Quyền 25/08/2011 09*****947 Khá Khá 8A3

29 9A12 Trương Tấn Sang 12/10/2011 09*****797 Đạt Tốt 8A7

30 9A12 Nguyễn Thị Minh Tâm 29/10/2011 03*****390 Khá Tốt 8A2

31 9A12 Nguyễn Ngọc Anh Thư 05/01/2011 03*****913 Đạt Tốt 8A6

32 9A12 Nguyễn Tường Anh Thư 05/10/2011 09*****587 Khá Tốt 8A7

33 9A12 Nguyễn Huỳnh Minh Tiến 30/10/2011 09*****091 Đạt Khá 8A3

34 9A12 Nguyễn Trung Tín 09/03/2011 09*****539 Tốt Tốt 8A13

UBND PHƯỜNG THỚI HÒA

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp: 9A12 - GVCN: 



35 9A12 Phạm Thị Thùy Trang 20/11/2011 03*****352 Đạt Khá 8A4

36 9A12 Nguyễn Bảo Trâm 04/06/2011 08*****493 Đạt Khá 8A14

37 9A12 Tôn Ngọc Bảo Trân 20/08/2011 09*****540 Tốt Tốt 8A14

38 9A12 Đào Anh Tuấn 25/07/2011 03*****658 Tốt Tốt 8A11

39 9A12 Nguyễn Hoàng Vũ 22/03/2011 09*****414 Đạt Khá 8A5

40 9A12 Mã Phương Vy 10/11/2011 03*****695 Tốt Tốt 8A7

41 9A12 Nguyễn Tường Vy 19/06/2011 03*****640 Đạt Tốt 8A3

42 9A12 Đỗ Thị Lan Phương 01/4/2011 03*****789 Khá CĐ

43 9A12 Hồ Lam Tường Linh 29/9/2011 08*****882 Tốt CĐ
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1 9A13 Đinh Lê Hải Anh 26/11/2011 09*****987 Khá Tốt 8A13

2 9A13 Nguyễn Hồng Anh 21/09/2010 09*****674 Đạt Tốt 8A4

3 9A13 Trần Minh Anh 05/04/2011 09*****699 Tốt Tốt 8A13

4 9A13 Trần Thị Kim Anh 16/07/2011 03*****469 Đạt Khá 8A6

5 9A13 Đặng Hoàng Bách 01/01/2011 09*****472 Khá Tốt 8A2

6 9A13 Nguyễn Thế Bảo 23/03/2011 03*****577 Đạt Tốt 8A14

7 9A13 Phạm Hoàng Gia Bảo 13/08/2011 03*****878 Tốt Tốt 8A9

8 9A13 Hoàng Duy Bình 23/07/2011 09*****282 Khá Tốt 8A10

9 9A13 Lê Anh Đức 19/09/2011 03*****972 Tốt Tốt 8A5

10 9A13 Trần Hữu Đức 19/08/2011 09*****004 Đạt Tốt 8A4

11 9A13 Hồ Nguyễn Khánh Hà 18/05/2011 03*****512 Đạt Tốt 8A7

12 9A13 Huỳnh Võ Ngọc Hân 26/09/2011 09*****606 Khá Tốt 8A5

13 9A13 Võ Thanh Hoàng 08/05/2011 03*****379 Đạt Khá 8A4

14 9A13 Lê Bá Huy 22/09/2011 03*****614 Đạt Khá 8A10

15 9A13 Đậu Xuân Khánh Hưng 02/02/2011 09*****241 Khá Tốt 8A8

16 9A13 Phạm Khắc Gia Hưng 28/09/2011 03*****911 Đạt Tốt 8A8

17 9A13 Trần Hà Quốc Kiệt 18/08/2011 09*****345 Khá Tốt 8A7

18 9A13 Nguyễn Thị Hồng Lam 24/04/2011 09*****857 Đạt Tốt 8A2

19 9A13 Hà Khánh Bảo Linh 01/01/2011 09*****668 Tốt Tốt 8A13

20 9A13 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/01/2011 03*****198 Khá Tốt 8A8

21 9A13 Đinh Công Lộc 13/09/2011 03*****100 Đạt Tốt 8A8

22 9A13 Nguyễn Phương Mai 13/11/2011 03*****144 Tốt Tốt 8A1

23 9A13 Nguyễn Bảo Nam 30/06/2011 09*****679 Đạt Tốt 8A4

24 9A13 Đinh Nguyễn Bảo Ngọc 25/06/2011 09*****247 Đạt Tốt 8A10

25 9A13 Nguyễn Bảo Ngọc 14/08/2010 03*****968 Khá Tốt 8A11

26 9A13 Vũ Kim Ngọc 14/06/2011 03*****929 Khá Tốt 8A3

27 9A13 Hoàng Quỳnh Như 04/11/2011 09*****732 Tốt Tốt 8A8

28 9A13 Nguyễn Thị Nữ 21/10/2011 09*****617 Đạt Khá 8A8

29 9A13 Trương Tấn Phong 08/11/2011 09*****331 Đạt Tốt 8A2

30 9A13 Phạm Thiên Phúc 05/07/2011 08*****348 Khá Tốt 8A11

31 9A13 Trần Anh Quân 21/10/2011 09*****423 Đạt Khá 8A9

32 9A13 Đỗ Văn Quốc 19/02/2009 09*****681 Đạt Tốt 8A11
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33 9A13 Tô Nguyễn Thành Thái 10/10/2011 07*****077 Tốt Tốt 8A14

34 9A13 Nguyễn Minh Thắng 08/04/2011 09*****269 Tốt Tốt 8A1

35 9A13 Nguyễn Hoài Thương 10/05/2011 09*****664 Đạt Tốt 8A5

36 9A13 Nguyễn Thùy Trang 07/12/2011 09*****256 Tốt Tốt 8A11

37 9A13 Phạm Quỳnh Trâm 25/07/2011 03*****312 Đạt Tốt 8A5

38 9A13 Lê Thanh Trúc 27/12/2011 03*****514 Khá Tốt 8A4

39 9A13 Quách Ngọc Anh Tú 26/05/2010 08*****155 Đạt Tốt 8A6

40 9A13 Nguyễn Trần Thảo Vy 20/11/2011 09*****212 Tốt Tốt 8A9

41 9A13 Phạm Ngọc Vy 17/12/2011 08*****625 Đạt Tốt 8A3

42 9A13 Võ Hoàng Khánh Vy 30/05/2011 09*****525 Khá Tốt 8A4

43 9A13 Huỳnh Thị Tuyết Xuân 27/05/2011 09*****532 Tốt Tốt 8A13
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1 9A14 Đoàn Vương Quốc Anh 07/02/2011 09*****103 Khá Tốt 8A10

2 9A14 Phạm Nữ Hoàng Minh Anh 15/03/2011 08*****588 Khá Tốt 8A5

3 9A14 Nguyễn Ngọc Phương Anh 26/04/2011 09*****629 Khá Tốt 8A8

4 9A14 Phan Ngọc Ánh 08/05/2011 09*****819 Đạt Tốt 8A3

5 9A14 Phạm Văn Gia Bảo 27/11/2010 09*****316 Đạt Tốt 8A12

6 9A14 Nguyễn Phạm Ngọc Bích 18/10/2011 08*****269 Khá Tốt 8A4

7 9A14 Cao Diệp Chi 26/06/2011 03*****941 Tốt Tốt 8A10

8 9A14 Nguyễn Phạm Duy 23/09/2011 09*****159 Tốt Tốt 8A14

9 9A14 Lê Minh Đạt 30/03/2011 09*****111 Khá Tốt 8A11

10 9A14 Diệp Hải Đăng 18/07/2011 09*****641 Tốt Tốt 8A7

11 9A14 Trịnh Đông 28/03/2011 03*****298 Khá Tốt 8A13

12 9A14 Hồ Bá Trường Giang 15/08/2011 09*****930 Đạt Tốt 8A3

13 9A14 Phan Bảo Hân 27/01/2011 03*****193 Tốt Tốt 8A11

14 9A14 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/10/2011 09*****743 Đạt Tốt 8A12

15 9A14 Nguyễn Ngọc Hiếu 18/07/2011 09*****383 Khá Tốt 8A10

16 9A14 Huỳnh Trần Khánh Hưng 08/03/2011 07*****309 Đạt Tốt 8A14

17 9A14 Nguyễn Hồ Trọng Khang 17/06/2011 09*****742 Khá Tốt 8A6

18 9A14 Nguyễn Văn Long 13/11/2011 03*****691 Đạt Tốt 8A2

19 9A14 Huỳnh Kiều My 02/11/2011 08*****891 Đạt Tốt 8A5

20 9A14 Hoàng An Na 13/06/2011 09*****689 Tốt Tốt 8A8

21 9A14 Lê Hoàng Nam 02/01/2011 09*****997 Đạt Tốt 8A5

22 9A14 Huỳnh Trọng Nhân 16/12/2011 09*****779 Đạt Khá 8A8

23 9A14 Phạm Trần Thành Nhân 04/09/2011 09*****923 Khá Tốt 8A11

24 9A14 Nguyễn Võ Yến Nhi 02/08/2011 09*****556 Tốt Tốt 8A10

25 9A14 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 15/05/2011 09*****397 Khá Tốt 8A3

26 9A14 Nguyễn Ngọc Yến Như 12/07/2011 03*****639 Đạt Khá 8A6

27 9A14 Châu Nhuận Phát 10/11/2011 03*****691 Đạt Tốt 8A8

28 9A14 Nguyễn Đoàn Bảo Phúc 28/12/2011 09*****066 Tốt Tốt 8A1

29 9A14 Nguyễn Hoàng Hồng Phượng 30/09/2011 03*****207 Đạt Khá 8A3

30 9A14 Nguyễn Thị Thảo Quyên 30/10/2011 08*****839 Khá Tốt 8A3

31 9A14 Nguyễn Minh Tân 04/10/2011 09*****371 Đạt Tốt 8A10

32 9A14 Trần Văn Thiện 12/10/2011 09*****547 Tốt Tốt 8A6

33 9A14 Đào Thị Minh Thư 31/08/2010 09*****864 Đạt Khá 8A12

34 9A14 Trương Khánh Thy 11/08/2011 09*****588 Đạt Tốt 8A4

35 9A14 Đỗ Thảo Trang 01/08/2011 09*****923 Khá Tốt 8A14
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36 9A14 Huỳnh Phạm Ngọc Trường 10/06/2011 09*****668 Khá Tốt 8A8

37 9A14 Nguyễn Anh Tuấn 02/09/2010 03*****020 Khá Tốt 8A11

38 9A14 Phan Văn Tường 27/07/2011 09*****633 Đạt Tốt 8A14

39 9A14 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy 01/04/2011 03*****792 Đạt Tốt 8A4

40 9A14 Nguyễn Thị Hà Vy 17/10/2011 03*****988 Tốt Tốt 8A10

41 9A14 Trần Thị Như Ý 09/02/2011 09*****761 Đạt Khá 8A12

42 9A14 Đỗ Tuấn Kiệt 23/11/2010 09*****369 Đạt CĐ

43 9A14 Phan Văn Tấn Sang 04/6/2011 09*****504 Tốt CĐ
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